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Thực hiện Thông báo số 28/TB-HĐTĐ ngày 22/7/2024 của Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh về Kế hoạch sử dụng đất (2021 - 2025) của tỉnh Lâm Đồng. Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 403/TTr-STNMT ngày 28/10/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, bổ sung và giải trình hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất (2021 - 2025) của tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau:
1. Mức độ phù hợp của các chỉ tiêu sử dụng đất trong kỳ kế hoạch 2021 - 2025 tỉnh Lâm Đồng với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch tỉnh Lâm Đồng
1.1. Tính phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia phân bổ
Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tiếp thu nội dung góp ý của Hội đồng thẩm định và rà soát, hoàn thiện hồ sơ kế hoạch sử dụng đất tỉnh Lâm Đồng, bảo đảm tuân thủ chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ và đồng bộ, thống nhất với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Quyết định số 227/QĐ-TTg ngày 12/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phù hợp với chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022, Quyết định số 227/QĐ-TTg ngày 12/3/2024 và quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
1.2. Tính phù hợp với Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Về sự phù hợp các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất (2021 - 2025) của tỉnh Lâm Đồng với phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh Lâm Đồng: Các chỉ tiêu sử dụng đất (2021 - 2025) của tỉnh Lâm Đồng hầu hết đều phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 tỉnh Lâm Đồng đã được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1727/QĐ-TTg ngày 29/12/2023. 
Về số liệu chỉ tiêu sử dụng đất các năm 2020, 2021, 2022, 2023: Hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất (2021 - 2025) của tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng trên cơ sở số liệu thống kê đất đai năm 2020, 2021, 2022, 2023 nhưng chưa đảm bảo tính chính xác của số liệu đã được phê duyệt (số liệu thống kê đất đai năm 2020). Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tiếp thu rà soát, cập nhật lại chính xác số liệu thống kê năm 2020 theo Quyết định số 387/QĐ-BTNMT ngày 02/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2020. Đồng thời, hồ sơ kế hoạch sử dụng đất (2021 - 2025) của tỉnh Lâm Đồng cũng đã cập nhật số liệu thống kê đất đai năm 2023 theo Báo cáo số 66/BC-UBND ngày 26/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về kết quả thống kê đất đai năm 2023.
Về việc xác định một số chỉ tiêu sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng: Trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các lĩnh vực, rà soát để đảm bảo với số liệu quy hoạch tỉnh, phương án kế hoạch sử dụng đất (2021-2025) của tỉnh Lâm Đồng đã xác định các chỉ tiêu sử dụng đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh như đất cụm công nghiệp, đất thương mại - dịch vụ, đất ở,… đảm bảo đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các lĩnh vực cũng như nguồn lực vốn đầu tư trong kỳ kế hoạch (2021 - 2025).
Về ý kiến cần tính đến độ mở của đất phục vụ cho hoạt động du lịch bao gồm đất thương mại - dịch vụ và các loại đất khác phù hợp với từng loại hình du lịch: Đất khu du lịch là chỉ tiêu Khu chức năng sử dụng đất; là khu vực có một hoặc nhiều loại đất được khoanh định theo không gian sử dụng để ưu tiên sử dụng vào một số mục đích chủ yếu được xác định trong quy hoạch. Theo đó, chỉ tiêu sử dụng đất khoanh vùng chức năng khu du lịch trong kỳ kế hoạch 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được khoanh vùng và xác định không chỉ bao gồm đất thương mại, dịch vụ mà còn bao gồm các loại đất khác phục vụ hoạt động du lịch như đất thương mại dịch vụ, đất phát triển hạ tầng, đất nông nghiệp, … Do đó, chỉ tiêu sử dụng đất khu du lịch đảm bảo độ mở của đất phục vụ cho hoạt động du lịch như ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định.
Về việc rà soát, cập nhật danh mục công trình dự án: Sau khi Hồ sơ quy hoạch tỉnh Lâm Đồng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1727/QĐ-TTg ngày 29/12/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lập Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất (2021 - 2025) của tỉnh Lâm Đồng và rà soát danh mục công trình, dự án đưa vào trong kỳ kế hoạch, đảm bảo tính phù hợp về quy mô diện tích, vị trí, công trình thực hiện so với các Phụ lục kèm theo Quyết định số 1727/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ; tuân thủ chỉ tiêu phân bổ đến năm 2025 tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022, điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định số 227/QĐ-TTg ngày 12/3/2024. 
- Tiếp thu ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định, Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất (2021 - 2025) của tỉnh Lâm Đồng đã rà soát thống nhất chỉ tiêu và diện tích danh mục công trình dự án thực hiện đúng loại đất; rà soát, đảm bảo sự phù hợp, thống nhất giữa danh mục công trình dự án và chỉ tiêu sử dụng đất đưa vào thực hiện trong kỳ kế hoạch 2021 - 2025.
- Về đất phát triển hạ tầng: Tiếp thu ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định, hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất (2021 - 2025) của tỉnh Lâm Đồng rà soát, cập nhật, bổ sung các công trình, dự án phù hợp với chỉ tiêu cấp tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022, điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 theo Quyết định số 227/QĐ-TTg ngày 12/3/2024 và phù hợp với Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1727/QĐ-TTg ngày 29/12/2023.
- Về đất khu công nghiệp, các cụm công nghiệp: Hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất (2021 - 2025) của tỉnh Lâm Đồng đã rà soát chỉ tiêu sử dụng đất phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đảm bảo tính khả thi trong triển khai thực hiện; đồng thời, phù hợp với phương án phát triển cụm công nghiệp theo Quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt.
- Về đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao: Hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất (2021 - 2025) của tỉnh Lâm Đồng đã có nghiên cứu, tích hợp mục tiêu phát triển thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tại Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 - 2020, định hướng đến năm 2030 vào việc xây dựng định hướng cũng như bố trí quỹ đất thiết chế văn hóa, thể thao của tỉnh Lâm Đồng trong kỳ kế hoạch 2021 - 2025.
- Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất (2021 - 2025) của tỉnh Lâm Đồng đã được xây dựng trên cơ sở số liệu thống kê đất đai năm 2020, 2021, 2022, 2023. Tiếp thu ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định, báo cáo đã tiếp tục rà soát, cập nhật số liệu thống kê đất đai năm 2023 theo Báo cáo số 66/BC-UBND ngày 26/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về kết quả thống kê đất đai năm 2023. Về kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: Trên cơ sở danh mục công trình và khả năng triển khai trong kỳ kế hoạch 2021 - 2025, phương án kế hoạch sử dụng đất (2021 - 2025) của tỉnh Lâm Đồng đã tính toán, cân đối khi xây dựng kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo mang tính khả thi cao và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng.
2. Mức độ phù hợp của kế hoạch sử dụng đất với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
2.1. Mức độ phù hợp của kế hoạch sử dụng đất với việc đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, bảo vệ môi trường sinh thái
Về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia: Diện tích đất trồng lúa đến năm 2025 của tỉnh là 19.891 ha, bằng chỉ tiêu cấp quốc gia phân bổ, chiếm 2,03% tổng diện tích tự nhiên; trong đó: đất chuyên trồng lúa 10.303 ha, bằng chỉ tiêu cấp quốc gia phân bổ, chiếm 1,05% tổng diện tích tự nhiên. Trên cơ sở chỉ tiêu phân khai, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất như rà soát, xác định rõ ranh giới diện tích đất trồng lúa, cam kết giữ ổn định diện tích đất trồng lúa theo kế hoạch.
Về bảo vệ môi trường sinh thái: Trong quá trình xây dựng, nâng cấp và cải tạo hệ thống đô thị luôn quan tâm phát triển, bảo tồn, tôn tạo các khu vực cây xanh trên địa bàn tỉnh. Bố trí đủ quỹ đất cho các mục đích xây dựng Nhà máy rác thải tập trung công nghệ cao, khu xử lý rác thải tập trung, hệ thống bãi xử lý chất thải cấp xã; tập trung đầu tư, nâng cao năng lực thu gom, xử lý rác thải, nhất là rác thải rắn tại thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc và các đô thị của tỉnh. Tập trung, tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng; ngăn chặn, hạn chế thấp nhất hoặc giảm thiểu tình trạng phá rừng, lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp; khôi phục rừng trên đất bị lấn chiếm thông qua việc huy động sự vào cuộc của toàn xã hội; thực hiện hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng để góp phần hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý bảo vệ rừng.
2.2. Mức độ phù hợp của kế hoạch sử dụng đất với việc đảm bảo mục đích quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh
Chỉ tiêu sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025 tuân thủ và bằng với chỉ tiêu diện tích được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 và Quyết định số 227/QĐ-TTg ngày 12/3/2024.
Chỉ tiêu sử dụng đất an ninh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030 đã được phê duyệt tại Phụ lục XIX của Quyết định số 1727/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ tuân thủ và bằng với chỉ tiêu phân bổ của cấp quốc gia đến năm 2030 tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với quỹ đất an ninh, quốc phòng chu chuyển sang các loại đất khác cũng được cập nhập đầy đủ trong doanh mục công trình, dự án và chu chuyển giữa các loại đất thể hiện trong phụ biểu 09/CT và 11/CT.
3. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước; hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của các công trình, dự án đã thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất kỳ trước
3.1. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước
Kế hoạch sử dụng đất 2021 - 2025 tỉnh Lâm Đồng đã có phân tích, đánh giá cụ thể về kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước. Tuy nhiên, thực hiện ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp thu và tiếp tục rà soát, bổ sung đánh giá cụ thể hơn về kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất (đặc biệt đối với các chỉ tiêu đạt kết quả thấp dưới 50% so với kế hoạch được duyệt); bổ sung nội dung đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đối với các chỉ tiêu thuộc nhóm đất phát triển hạ tầng, những tồn tại, hạn chế đối với việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất (2016 - 2020) tại Mục II, Phần II của Báo cáo thuyết minh tổng hợp.
3.2. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất các năm 2021, 2022, 2023
Báo cáo kế hoạch sử dụng đất (2021 - 2025) đã cập nhật kết quả việc chuyển mục đích sử dụng đất, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm các năm 2021, 2022, 2023, đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống biểu với số liệu tại các quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện và kết quả thống kê đất đai năm 2021, năm 2022, năm 2023 tỉnh Lâm Đồng. Nội dung này được trình bày tại các Biểu 04/CT, Biểu 06/CT, Biểu 08/CT.
4. Tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất: Tính phù hợp của các giải pháp với tình hình thực tế của địa phương; nguồn lực và khả năng huy động vốn để thực hiện kế hoạch
Báo cáo đã xây dựng 4 nhóm giải pháp chính; gồm: Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường; giải pháp về nguồn lực thực hiện kế hoạch sử dụng đất; giải pháp tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện kế hoạch sử dụng đất; các giải pháp về cơ chế, chính sách. Tiếp thu ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định, báo cáo đã rà soát và bổ sung một số nội dung giải pháp mang tính cụ thể hơn, đặc biệt nhóm giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu; các giải pháp về nguồn lực. Đồng thời, khi xây dựng phương án kế hoạch sử dụng đất (2021 - 2025) của tỉnh Lâm Đồng, Báo cáo đã có rà soát danh mục các công trình, dự án đã được phê duyệt trong kế hoạch đầu tư trung hạn của địa phương để ưu tiên đưa vào thực hiện, đảm bảo mang tính khả thi cao. 
5. Về báo cáo thuyết minh tổng hợp
- Về căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất: Tiếp thu ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định, Báo cáo đã rà soát, cập nhật các văn bản vào mục căn cứ pháp lý như: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban chấp Ban chấp hành Trung ương đảng khóa XIII về “tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Quyết định số 847/QĐ-TTg ngày 14/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phòng chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 377/QĐ-TTg ngày 04/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Vùng Tây nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 23/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 27/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- Về cập nhật số liệu về kinh tế, xã hội năm 2023: Tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định, Báo cáo kế hoạch sử dụng đất (2021 - 2025) của tỉnh Lâm Đồng đã rà soát cập nhật số liệu về kinh tế - xã hội năm 2023 theo Báo cáo số 362/BC-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 vào mục II, phần I, Báo cáo thuyết minh tổng hợp.
- Về phân tích, đánh giá tình hình quản lý nhà nước về đất đai: Báo cáo đã phân tích, đánh giá tình hình quản lý nhà nước về đất đai, đánh giá kết quả việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Nội dung này đã được trình bày tại các trang 47 - 68 của Báo cáo thuyết minh tổng hợp.
- Về tình hình thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ trong 03 năm (2021 - 2023): Báo cáo đã có cập nhật kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất các năm 2021, 2022 theo số liệu thống kê đất đai tại các Biểu 04/CT, Biểu 06/CT, Biểu 08/CT (phần phụ biểu). Tiếp thu ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định, báo cáo đã tiếp tục rà soát, cập nhật kết quả thực hiện chỉ tiêu sử dụng đất các năm 2021, 2022, 2023 vào các bảng biểu liên quan cũng như kết quả thực hiện các năm 2021, 2022, 2023 đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong báo cáo thuyết minh tổng hợp khi phân tích từng chỉ tiêu sử dụng đất trong kỳ kế hoạch (2021 - 2025). 
- Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất (2021 - 2025) của tỉnh Lâm Đồng cơ bản đã tuân thủ theo đúng hướng dẫn tại mẫu số 5.4/BC-KH, Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tiếp thu ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định, Báo cáo đã bổ sung các nội dung sau:
+ Về bổ sung nội dung chu chuyển các chỉ tiêu sử dụng đất: Tiếp thu ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định, Báo cáo đã bổ sung nội dung thuyết minh, giải trình toàn bộ sự chu chuyển đất đai trong kế hoạch sử dụng đất 2021 - 2025 của từng chỉ tiêu sử dụng đất về sự chu chuyển của các loại đất tại Biểu 11/CT, luận chứng diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng, diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang, diện tích đất chuyển sang mục đích khác trong kỳ kế hoạch. Nội dung tiếp thu bổ sung được trình bày tại các trang 140 - 148 của Báo cáo thuyết minh tổng hợp.
+ Về bổ sung hệ thống bảng chỉ tiêu sử dụng đất đến từng năm kế hoạch theo từng đơn vị hành chính cấp huyện: Tiếp thu ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định, Báo cáo đã bổ sung hệ thống bảng chỉ tiêu sử dụng đất đến từng năm kế hoạch theo từng đơn vị hành chính cấp huyện tại các trang 100 - 130 của Báo cáo thuyết minh tổng hợp. 
6. Về hệ thống bảng biểu
Các Biểu 04/CT, 06/CT, 08/CT trong Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất (2021-2025) của tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện cập nhật số liệu năm 2021, năm 2022 đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt và công bố tại Quyết định số 719/QĐ-BTNMT ngày 24/3/2023 và Quyết định số 3048/QĐ-BTNMT ngày 18/10/2023. Đồng thời, các bảng biểu 04/CT, 06/CT, 08/CT cũng đã cập nhật số liệu năm 2023 theo báo cáo số 66/BC-UBND ngày 26/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về kết quả thống kê đất đai năm 2023.
Danh mục công trình, dự án thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất 2021 - 2025 tại Biểu 09/CT đã được rà soát, thể hiện chi tiết đến từng năm, thể hiện các công trình, dự án đã thực hiện năm 2021, năm 2022, năm 2023 để thống nhất với số liệu thống kê đất đai đã được công bố. 
7. Về hệ thống bản đồ
- Về bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020: Tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định, tỉnh Lâm Đồng đã rà soát, bổ sung mã loại đất hiện trạng (như đất trồng cây lâu năm, đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị, đất cơ sở giáo dục và đào tạo; …), tên các công trình, dự án hiện trạng, điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất trong hiện sử dụng đất năm 2020 theo Biểu 01/CT.
- Về bản đồ Kế hoạch sử dụng đất 2021 - 2025: Tiếp thu ý kiến góp của Hội đồng thẩm định, rà soát thông số màu một số loại đất; mã khoanh đất, ranh giới khoanh đất... theo quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 và Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Hệ thống bản đồ chuyên đề: Hệ thống bản đồ chuyên đề cơ bản đã đảm bảo thống nhất với bản đồ Kế hoạch sử dụng đất (2021 - 2025), hệ thống chú dẫn thống nhất với các yếu tố thể hiện trên bản đồ theo mẫu quy định tại Mục 8.2 Thông tư 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định, Ủy ban nhân dân tỉnh đã rà soát để hoàn chỉnh hệ thống bản đồ chuyên đề; rà soát, cập nhật các vị trí bến bãi vào bản đồ chuyên đề đất giao thông.
8. Về việc tiếp thu chỉnh sửa, giải trình các văn bản tham gia ý kiến thẩm định và phiếu ý kiến thẩm định
Hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất (2021 - 2025) của tỉnh Lâm Đồng đã nhận được 12/14 văn bản tham gia ý kiến thẩm định (Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Cục Đăng ký Dữ liệu và Thông tin Đất đai, Vụ Pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường) và 16 Phiếu đánh giá của thành viên Hội đồng thẩm định đối với Kế hoạch sử dụng đất (2021 - 2025) của tỉnh Lâm Đồng. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã rà soát, tiếp thu, chỉnh sửa và giải trình các góp ý. Nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu chỉnh sửa và giải trình được trình bày chi tiết tại Phụ lục đính kèm.
[bookmark: _GoBack]Trên đây là Báo cáo tiếp thu và giải trình các ý kiến góp ý đối với Kế hoạch sử dụng đất (2021 - 2025) tỉnh Lâm Đồng; Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh tổng hợp, thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt ./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Sở TN&MT;
- Phân viện QH và TKNN;
- LĐVP;
- Lưu: VT, ĐC1, ĐC, KH1.
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Phụ  lục:
Nội dung tiếp thu, chỉnh sửa, giải trình các ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng thẩm định 
đối với Hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất (2021 - 2025) của tỉnh Lâm Đồng
(Kèm Báo cáo số             /BC-UBND ngày      /11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

	STT
	Cơ quan, đơn vị 
	Nội dung góp ý
	Nội dung tiếp thu, chỉnh sửa, giải trình

	1
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
Công văn số 2732/BGDĐT-KHTC ngày 07/6/2024 v/v góp ý hồ sơ kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) tỉnh Lâm Đồng
	1.1. Theo phương án kế hoạch sử dụng đất đề xuất, chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo đến năm 2025 (1.237 ha) cao hơn với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia phân bổ theo Quyết định số 227/QĐ-TTg ngày 12/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2022 (1.228 ha).


1.2. Đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng rà soát, hoàn thiện Kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2021-2025; trong đó, lưu ý cập nhật một số chỉ tiêu sử dụng đất được điều chỉnh theo Quyết định số 227/QĐ-TTg ngày 12/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022; đồng thời, đảm bảo phù hợp với nhu cầu sử dụng đất của các quy hoạch liên quan đã được phê duyệt.
	1.1. So với chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo được phân bổ tại Quyết định số 227/QĐ-TTg ngày 12/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2022 là 1.228 ha, cấp tỉnh xác định bổ sung 9ha (1.237ha). Diện tích xác định bổ sung là để bố trí quỹ đất phục vụ mục đích giáo dục và đào tạo cấp huyện theo quy hoạch mạng lưới trường lớp của các huyện, thành phố; đồng thời, đã được phê duyệt trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện.
1.2. Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất (2021 - 2025) tỉnh Lâm Đồng đã cập nhật một số chỉ tiêu sử dụng đất được điều chỉnh tại Quyết định số 227/QĐ-TTg ngày 12/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022; rà soát, cân đối nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các lĩnh vực trong kỳ kế hoạch nhằm đảm bảo phù hợp với nhu cầu sử dụng đất của các quy hoạch liên quan đã được phê duyệt.

	2
	Bộ Y tế
Công văn số 2991/BYT-KHTC ngày 03/6/2024 v/v góp ý hồ sơ kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) tỉnh Lâm Đồng
	2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất xây dựng cơ sở y tế giai đoạn 2021 - 2025 trong Tờ trình và Báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng là 117 ha, phù hợp với kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025 theo Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025.
2.2. Đề nghị rà soát để phù hợp các nội dung của Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 23/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 27/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm đạt được các chỉ tiêu đề ra đến năm 2025 đối với lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng theo Báo cáo thuyết minh tổng hợp.
2.3. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước: Chưa đạt chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2015 - 2020 (kế hoạch được giao đến năm 2020 có diện tích 133 ha, kết quả thực hiện là 95 ha, thấp hơn 38 ha, đạt 71,32% chỉ tiêu được duyệt). Đề nghị bổ sung báo cáo đánh giá và chỉ ra nguyên nhân, tồn tại, hạn chế.
2.4. Tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất: Đề nghị rà soát, bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2023 để làm căn cứ tính toán, đảm bảo tính khả thi của phương án sử dụng đất giai đoạn 2024 - 2025.
	2.1 & 2.2. Kế hoạch sử dụng đất (2021 - 2025) tỉnh Lâm Đồng đã rà soát, tích hợp các Nghị quyết, Quyết định của các Bộ, cơ quan ban ngành trong quá trình xây dựng phương án sử dụng đất đến năm 2025 của tỉnh Lâm Đồng.
UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp thu ý kiến góp ý, sẽ bổ sung căn cứ pháp lý đối với 02 quyết định: Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 23/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 27/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ.





2.3. Tiếp thu ý kiến góp ý, Kế hoạch sử dụng đất (2021 - 2025) tỉnh Lâm Đồng rà soát, bổ sung nội dung phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước, nguyên nhân, tồn tại, hạn chế đối với chỉ tiêu sử dụng đất y tế.
2.4. Tiếp thu ý kiến góp ý, Kế hoạch sử dụng đất (2021 - 2025) tỉnh Lâm Đồng rà soát, bổ sung nội dung phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2023.

	3
	Bộ Thông tin và Truyền thông
Công văn số 478/VCL-TTTV ngày 04/6/2024 v/v ý kiến góp ý đối với hồ sơ kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) tỉnh Lâm Đồng
	3.1. Trang 39, mục 2.5.7 Thực trạng phát triển hạ tầng, đề nghị bổ sung hạ tầng mạng cáp quang, mạng lưới báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh. 



3.2. Bảng 7 đề nghị rà soát lại số liệu diện tích sử dụng đất công trình bưu chính, viễn thông tại 12 đơn vị hành chính. Tổng diện tích sử dụng đất công trình bưu chính viễn thông trên toàn tỉnh không bằng 21 ha.
3.3. Biểu 03/CT. Kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Lâm Đồng, đề nghị rà soát và xác định lại diện tích sử dụng đất công trình bưu chính viễn thông của toàn bộ các huyện trong tỉnh. Tổng diện tích sử dụng đất của 12 đơn vị hành chính thuộc tỉnh Lâm Đồng không bằng 25ha toàn tỉnh. 
Biểu 09/CT. Danh mục công trình, dự án thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất (2021 - 2025) của tỉnh Lâm Đồng, đề nghị rà soát lại số liệu về đất công trình bưu chính, viễn thông tại mục XV, diện tích sử dụng đất công trình bưu chính viễn thông theo dự án là 3,4 ha, chưa khớp với số liệu tăng nhu cầu sử dụng (25 ha) và số liệu hiện trạng (21 ha). 






3.4. Trang 148, phần III. Giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất, đề nghị bổ sung giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong công tác quản trị, giám sát kế hoạch sử dụng đất của tỉnh. 
3.5. Đất công trình bưu chính, viễn thông là 24 ha trong Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) tỉnh Lâm Đồng (không bao gồm 01 ha diện tích cấp tỉnh xác định bổ sung) phù hợp với Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất
quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (24 ha) và Quyết định số 1727/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (24 ha).
	3.1. Tiếp thu ý kiến góp ý, Kế hoạch sử dụng đất (2021 - 2025) tỉnh Lâm Đồng rà soát, bổ sung đánh giá về thực trạng phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông trong nội dung đánh giá Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng tại mục 2.4, Phần I của Báo cáo thuyết minh tổng hợp.

3.2. Tiếp thu ý kiến góp ý, Kế hoạch sử dụng đất (2021 - 2025) tỉnh Lâm Đồng rà soát hiện trạng các công trình bưu chính viễn thông trên địa bàn các huyện.

3.3 & 3.5. Tổng diện tích đất công trình bưu chính viễn thông của 12 đơn vị hành chính thuộc tỉnh Lâm Đồng bằng 13 ha, phù hợp với Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (24 ha) và Quyết định số 1727/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (24 ha). Tuy nhiên, khi thể hiện tại bảng 03/CT đã làm tròn số đến hàng đơn vị, nội dung thẩm định khi cộng số là số đã được làm tròn nên cho ra kết quả khác diện tích 25 ha. Cụ thể diện tích đất công trình bưu chính viễn thông phân theo huyện, thành phố như sau: Thành phố Đà Lạt 2,59 ha; thành phố Bảo Lộc 1,59 ha và các huyện: Lạc Dương 0,83 ha, Đơn Dương 4,68 ha, Đức Trọng 2,50 ha, Lâm Hà 2,79 ha, Bảo Lâm 1,40 ha, Di Linh 1,80 ha, Đạ Huoai 1,66 ha, Đạ Tẻh 1,52 ha, Cát Tiên 1,13 ha và Đam Rông 2,14 ha.
 Danh mục công trình dự án lĩnh vực thông tin truyền thông đã được trình bày tại mục II/2.6, Biểu 09/CT của phần phụ biểu.
3.4. Tiếp thu ý kiến góp ý, Báo cáo làm rõ hơn phần giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong công tác quản trị, giám sát kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Lâm Đồng tại nội dung 3.5, Phần III của Báo cáo thuyết minh tổng hợp.

	4
	Bộ Công an
Công văn số 2675/H02-P4 ngày 14/6/2024 v/v ý kiến thẩm định đối với kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) tỉnh Lâm Đồng
	4.1. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng rà soát, cập nhật chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất an ninh đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là 713 ha tại Phụ lục XIX của Quyết định số 1727/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tinh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và bổ sung định hướng sử dụng đất an ninh tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là 864 ha để đảm bảo yêu cầu tại Quyết định số 95/QĐ-TTg ngày 16/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
4.2. Đề nghị cơ quan lập Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị Bộ Công an đóng quân trên địa bàn tỉnh để rà soát, xác định chi tiết vị trí, diện tích chu chuyển đất vào mục đích an ninh và chu chuyển đất ra đối với đất an ninh trong kỳ kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025).
4.3. Đề nghị cơ quan lập Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) tỉnh Lâm Đồng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng bổ sung quỹ đất dành để xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân theo quy định tại Điều 104 Luật Nhà ở năm 2023 để bố trí vào kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) của tỉnh Lâm Đồng và kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện.
4.4. Bổ sung nội dung “Cân đối và bố trí nguồn lực, đề xuất cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất an ninh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Quyết định số 95/QĐ-TTg ngày 16/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” vào phần giải pháp thực hiện của Hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) tỉnh Lâm Đồng.

4.5. Sau khi Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) tỉnh Lâm Đồng được duyệt, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cung cấp cho Bộ Công an (qua Cục An ninh kinh tế và Cục Quản lý xây dựng và doanh trại) để phối hợp thực hiện.
4.6. Khi thực hiện Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) tỉnh Lâm Đồng, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuân thủ Quyết định số 7978/QĐ-BCA-H02 ngày 27/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về định mức sử dụng đất an ninh trong Công an nhân dân để bố trí quỹ đất cho Bộ Công an.
	4.1. Chỉ tiêu đất An ninh trong Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025 tỉnh Lâm Đồng được cập nhập phù với chỉ tiêu cấp Quốc gia phân bổ tại Quyết định số 227/QĐ-TTg ngày 12/3/2024 là 709 ha. Chỉ tiêu sử dụng đất an ninh đến năm 2030 và định hướng sử dụng đất an ninh đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo Quyết định số 95/QĐ-TTg ngày 16/11/2023 sẽ được rà soát, điều chỉnh vào phương án phân bổ đất đai khi có quyết định điều chỉnh phân bổ chỉ tiêu.
4.2. Tiếp thu ý kiến góp ý, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Sở TN&MT và đơn vị tư vấn phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị Bộ Công an đóng quân trên địa bàn tỉnh rà soát, xác định vị trí, diện tích chu chuyển đất vào mục đích an ninh và chu chuyển đất ra đối với đất an ninh trong kỳ kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025).
4.3. Tiếp thu ý kiến góp ý, Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất 2021 - 2025, tỉnh Lâm Đồng đã rà soát, bổ sung quỹ đất dành để xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân theo quy định tại Điều 104 Luật Nhà ở năm 2023 để bố trí vào kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) của tỉnh Lâm Đồng và kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện.
4.4. Tiếp thu ý kiến góp ý, bổ sung nội dung "Cân đối và bố trí nguồn lực, đề xuất cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất an ninh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Quyết định số 95/QĐ-TTg ngày 16/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050" vào phần giải pháp thực hiện của Hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) tỉnh Lâm Đồng như ý kiến góp ý của Bộ Công an.
4.5 & 4.6. UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp thu ý kiến góp ý, sẽ triển khai thực hiện sau khi Hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất 2021 - 2025 tỉnh Lâm Đồng được phê duyệt.


	5
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Công văn số 4292/BNN-KH ngày 17/6/2024 v/v ý kiến thẩm định đối với kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) tỉnh Lâm Đồng
	5.1. Phần đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch kỳ trước: Đề nghị Báo cáo phân tích, đánh giá cụ thể hơn; đặc biệt là nguyên nhân không đạt các chỉ tiêu (đất trồng cây lâu năm, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất) trong kỳ kế hoạch 2016 - 2020 ở một số địa  phương, nhằm khắc phục những hạn chế trong kỳ kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2025.
5.2. Mức độ phù hợp của kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch tỉnh: Kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn (2021 - 2025) tỉnh Lâm Đồng phù hợp với Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 9/3/2022 và Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 12/3/2024.
5.3. Số liệu cân đối diện tích các loại đất chuyển đổi trong kỳ kế hoạch (đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất) tại các Bảng số: 3.2, 3.3, 3.4 (Tờ trình số 3649/TTr-UBND ngày 08/5/2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng) chưa chính xác; đề nghị rà soát, chỉnh sửa.  
5.4. Đối với kế hoạch chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp: Giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh cần chuyển đổi 6.847 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; trong đó, đất trồng lúa 97 ha (gồm 40 ha đất chuyên trồng lúa nước), đất trồng cây lâu năm 3.366 ha, đất rừng phòng hộ 1.246 ha, đất rừng đặc dụng 54 ha, đất rừng sản xuất 1.844 ha. Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị: (1) rà soát xác định cụ thể diện tích đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên cần chuyển đổi; (2) nghiên cứu, cân nhắc thận trọng đối với việc chuyển đổi đất chuyên trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ và đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên; bảo đảm đúng tiêu chí dự án được chuyển đổi các loại đất trên theo quy định hiện hành của pháp luật; chú trọng đến nhiệm vụ bảo vệ đa dạng sinh học, bảo đảm an ninh nguồn nước, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai; phù hợp với cam kết của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất rừng và suy thoái rừng.  
	5.1. Tiếp thu ý kiến góp ý, UBND tỉnh Lâm Đồng đã rà soát, đánh giá bổ sung các chỉ tiêu đất nông nghiệp thực hiện chưa đạt trong kỳ kế hoạch 2016 - 2020.







5.3. Tiếp thu ý kiến góp ý, tiếp tục chỉnh sửa hoàn thiện Hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất 2021-2025 tỉnh Lâm Đồng sau thẩm định


5.4. Tiếp thu ý kiến góp ý, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở TN&MT và đơn vị tư vấn phối hơp rà soát xác định cụ thể diện tích đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên cần chuyển đổi (nếu có) và nghiên cứu, cân nhắc thận trọng đối với việc chuyển đổi đất chuyên trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ và đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên; bảo đảm đúng tiêu chí dự án được chuyển đổi các loại đất trên theo quy định hiện hành của pháp luật khi triển khai thực hiện quy hoạch; 


	6
	Cục Đăng ký và Dữ liệu Thông tin Đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Công văn số 786/CĐKDLTTĐĐ-ĐĐDTKĐĐ ngày 17/6/2024 v/v góp ý hồ sơ kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) tỉnh Lâm Đồng
	6.1. Các chỉ tiêu sử dụng đất trong dự thảo kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) của tỉnh Lâm Đồng phù hợp với chỉ tiêu phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg  ngày  09/3/2022  của  Thủ  tướng  Chính  phủ  và  Quyết  định  số 227/QĐ-TTg ngày 12/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025.
6.2. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước; hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của các công trình, dự án đã thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất kỳ trước. Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) tỉnh Lâm Đồng cần phân tích, đánh giá cụ thể hơn về nguyên nhân kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước đặc biệt đối với các chỉ tiêu đạt kết quả thấp dưới 50% so với kế hoạch được duyệt như: Đất danh lam thắng cảnh đạt 10,58% so với kế hoạch được duyệt; đất có di tích lịch sử - văn hóa đạt 15,20% so với kế hoạch được duyệt; đất bãi thải, xử lý chất thải đạt 22,50% so với kế hoạch được duyệt; đất xây dựng cở sở văn hóa đạt 24,54% so với kế hoạch được duyệt; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản đạt 37,73% so với kế hoạch được duyệt; đất khu công nghiệp đạt 41,89% so với kế hoạch được duyệt; đất cụm công nghiệp đạt 46,99% so với kế hoạch được duyệt; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp đạt 49,43% so với kế hoạch được duyệt... Qua đó, làm cơ sở để xác định nhu cầu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025 và năm 2030 cho phù hợp, sát với thực tế, đảm bảo việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả và có tính khả thi cao. 
6.3. Về báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất (2021 - 2025) tỉnh Lâm Đồng: Đề nghị rà soát, bổ sung, giải trình một số nội dung sau: 
6.3.1. Phân tích, đánh giá thực trạng kinh tế - xã hội (Mục II phần I): Cần cập nhật số liệu về kinh tế - xã hội năm 2023 (trong báo cáo mới chỉ cập nhật đến năm 2020).

6.3.2. Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) (mục II Phần III): Đề nghị Về báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất (2021 - 2025) cần đánh giá cụ thể trong 03 năm (từ năm 2020 đến năm 2023) tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đã thực hiện so với 22 chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ phân bổ đến năm 2025 tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 03/3/2022 và 06 chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ phân bổ đến năm 2025 tại Quyết định số 227/QĐ-TTg ngày 12/3/2024 về điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 03/3/2022. Cụ thể những chỉ tiêu nào chưa thực hiện, những chỉ tiêu nào đã thực hiện (tỷ lệ thực hiện đạt bao nhiêu %) để làm căn cứ xây dựng kế hoạch sử dụng đất các năm còn lại trong kỳ kế hoạch sử dụng đất (2021 - 2025) để sát thực tế, có tính khả thi cao phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhằm sử dụng đất tiết kiệm, tránh lãng phí. 
6.4. Về hệ thống bảng biểu, số liệu, chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) tỉnh Lâm Đồng cần lưu ý rà soát, chỉnh sửa đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ số liệu diện tích các loại đất trong một số bảng biểu với báo cáo thuyết minh như: 
6.4.1. Biểu 04/CT: Biểu 04/CT- Kế hoạch sử dụng đất 2021 - 2025 phân theo năm của tỉnh Lâm Đồng: đã cập nhật số liệu hiện trạng sử dụng đất các năm 2021 và 2022 so với số liệu thống kê đất đai năm 2021 theo Quyết định số 719/QĐ-BTNMT ngày 24/3/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2021 và số liệu thống kê đất đai năm 2022 theo Quyết định số 3048/QĐ-BTNMT ngày 18/10/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2022. 
6.5. Về bản đồ đề nghị rà soát, bổ sung: 
6.5.1. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020; bản đồ kế hoạch sử dụng đất 2021 - 2025 còn nhiều khoanh đất chưa thể hiện mã loại đất (để trống), nhiều mã loại đất không để trong khoanh đất; bảng chú dẫn không có ký hiệu biên giới quốc gia, địa giới hành chính cấp tỉnh, huyện, xã;… Đề nghị rà soát, bổ sung, hoàn thiện theo đúng quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT và Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
6.5.2. Bản đồ kế hoạch sử dụng đất 2021 - 2025 và các bản đồ chuyên đề kèm theo: Đề nghị rà soát, đối soát danh mục các công trình, dự án giữa bản đồ phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1727/QĐ-TTg với bản đồ kế hoạch sử dụng đất 2021 - 2025 của tỉnh đảm bảo đúng về tên công trình, dự án, vị trí, quy mô diện tích; đồng thời, chịu trách nhiệm về độ chính xác và đầy đủ. 
6.5.3. Về giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất 2021-2025: Đề nghị báo cáo cần làm rõ về giải pháp tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh quy định tại điểm c khoản 8 Điều 25 Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (thực hiện kế hoạch sử dụng đất tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2025; bàn giao tài liệu, hồ sơ kế hoạch sử dụng đất sau khi được phê duyệt về Văn phòng Đăng ký đất đai để thực hiện việc quản lý, giám sát, cập nhật cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất như khi thực hiện các thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định...).  
6.5.4. Về cập nhật cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sau khi kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) được phê duyệt: Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) tỉnh Lâm Đồng chưa đề cập đến nội dung này theo quy định khoản 3 Điều 81 Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT ngày 25/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Đề nghị nghiên cứu, bổ sung.
	



6.2. Tiếp thu ý kiến góp ý, bên cạnh nội dung phân tích đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất đã được trình bày tại các trang 73 - 85 của Báo cáo thuyết minh, Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất (2021 - 2025) tỉnh Lâm Đồng tiếp tục rà soát, bổ sung nội dung đánh giá kết quả thực hiện, đặc biệt là các chỉ tiêu thuộc nhóm đất phát triển hạ tầng, làm rõ nguyên nhân của kết quả thực hiện các chỉ tiêu thuộc nhóm đất phát triển hạ tầng.










6.3.1. Tiếp thu ý kiến góp ý, Báo cáo kế hoạch sử dụng đất 2021 - 2025 tỉnh Lâm Đồng rà soát, cập nhật  số liệu về kinh tế - xã hội năm 2023 vào mục II, phần I, Báo cáo thuyết minh tổng hợp.
6.3.2. Tiếp thu ý kiến góp ý, Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất 2021 - 2025 tỉnh Lâm Đồng rà soát, nghiên cứu hướng tiếp cận phù hợp. 











6.4.1. Tiếp thu ý kiến góp ý, Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất 2021 - 2025 tỉnh Lâm Đồng rà soát, bổ sung, chỉnh sửa một số chỉ tiêu loại đất năm 2021, 2022 theo các Quyết định số 719/QĐ-BTNMT ngày 24/3/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Quyết định số 3048/QĐ-BTNMT ngày 18/10/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.



6.5.1. Tiếp thu ý kiến góp ý, Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất 2021 - 2025 tỉnh Lâm Đồng tiếp tục rà soát, chỉnh sửa các lỗi biên tập trên Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020, Bản đồ kế hoạch sử dụng đất 2021-2025 theo đúng quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT và Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
6.5.2. Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất 2021 - 2025 tỉnh Lâm Đồng đã rà soát đối soát, danh mục các công trình, dự án giữa bản đồ phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1727/QĐ-TTg với bản đồ kế hoạch sử dụng đất 2021 - 2025 của tỉnh, đảm bảo đúng về tên công trình, dự án, vị trí, quy mô diện tích.
6.5.3. Tiếp thu ý kiến góp ý, Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất 2021 - 2025 tỉnh Lâm Đồng tiếp tục rà soát, bổ sung làm rõ về giải pháp tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh tại mục 3.5/III, Phần III của Báo cáo thuyết minh tổng hợp.





6.5.4. Tiếp thu ý kiến góp ý, Báo cáo kế hoạch sử dụng đất 2021 - 2025 tỉnh Lâm Đồng nghiên cứu, bổ sung nội dung cập nhật cơ sở dữ liệu kế hoạch sử dụng đất sau khi kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) được phê duyệt theo quy định khoản 3 Điều 81 Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT ngày 25/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

	7
	Bộ Giao thông vận tải
Công văn số 6297/BGTVT-KHĐT ngày 13/6/2024 v/v tham gia ý kiến kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) tỉnh Lâm Đồng
	7.1. Cơ bản thống nhất nội dung Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025), tỉnh Lâm Đồng gửi kèm văn bản số 3257/BTNMT-QHPTTNĐ ngày 15/5/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tờ trình số 3649/TTr-UBND ngày 8/5/2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng.
7.2. Kế hoạch sử dụng đất giao thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đề xuất được phân khai 11.552 ha đất sử dụng cho công trình giao thông. Tuy nhiên, số liệu đất giao thông tại Biểu 09/CT chỉ khoảng 3.609 ha. Đề nghị cơ quan chủ trì rà soát, làm rõ; đồng thời, bổ sung thuyết minh phân khai chi tiết cho từng loại đường (do địa phương
quản lý, đường quốc lộ, đường cao tốc).


7.3. Về đường bộ: danh mục các công trình, dự án thực hiện trong Kế hoạch sử dụng đất có 09 dự án liên quan đến các tuyến đường bộ (gồm: (1) cao tốc Dầu Giây - Liên Khương đoạn Tân Phú - Bảo Lộc (năm thực hiện: 2023); (2) cao tốc Dầu Giây - Liên Khương đoạn Bảo Lộc - Đức Trọng (năm thực hiện: 2025); (3) cao tốc Nha Trang - Đà Lạt (năm thực hiện: 2025); (4) nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 27 (QL.27) (năm thực hiện: 2023-2025); (5) cải tạo, nâng cấp QL.27C (năm thực hiện: 2025); (6) nâng cấp QL.28B (năm thực hiện: 2025); (7) nâng cấp QL.55 (năm thực hiện: 2025); (8) đường Đông Trường Sơn (năm thực hiện: 2023) và (9) cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến qua đèo Mimosa và một số công trình trên QL.20 (năm thực hiện: 2023). Đề nghị nghiên cứu cập nhật quy mô, thời gian thực hiện của 09 Dự án nêu trên; theo đó, dự án nâng cấp QL.28B đã khởi công ngày 19/4/2024, dự kiến hoàn thành tháng 10 năm 2025; dự án cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến qua đèo Mimosa và một số công trình trên QL.20 dự kiến hoàn thành năm 2024; các Dự án đầu tư QL.27C, QL.55, đường Trường Sơn Đông và cao tốc Nha Trang - Đà Lạt hiện chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Dự án nâng cấp mở rộng QL.27 đoạn qua các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng và Ninh Thuận dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030 để có kế hoạch sử dụng đất cho phù hợp. Đề nghị nghiên cứu, cập nhật thời gian thực hiện và quy mô của các dự án nêu trên để có kế hoạch sử dụng đất phù hợp, bảo đảm tuân thủ theo Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
7.4. Về đường sắt: Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 396/QĐ-TTg ngày 17/4/2023 phê duyệt kế hoạch, chính sách, giải pháp và nguồn lực thực hiện Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; trong đó, dự kiến nhu cầu sử dụng đất cho đường sắt qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Đề nghị cơ quan chủ trì nghiên cứu cập nhật.
7.5. Về cảng cạn: Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 979/QĐ-TTg ngày 22/8/2023, theo đó, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng quy hoạch cảng cạn Đức Trọng giai đoạn đến năm 2030, cảng cạn Đức Trọng thuộc huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng kết nối hạ tầng giao thông với đường bộ QL.20, cao tốc TP Hồ Chí Minh - Liên Khương, kết nối cảng biển TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu; diện tích quy hoạch 5 - 10 ha, năng lực thông quan 50.000 - 100.000 teu/năm. Đề nghị cơ quan chủ trì nghiên cứu bổ sung; đồng thời, chỉ đạo cơ quan chức năng địa phương rà soát kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2025 đối với việc đầu tư phát triển các cảng cạn trên địa bàn, hoặc lưu ý dự phòng quỹ đất để tiếp tục nghiên cứu, đầu tư phát triển cảng cạn với kế hoạch phù hợp cho giai đoạn đến năm 2030; trong đó, lưu ý cảng cạn là một bộ phận thuộc kết cấu hạ tầng giao thông vận tải theo quy định tại khoản 12 Điều 4 Bộ luật Hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13 ngày 25/11/2015 và bảo đảm tuân thủ Quyết định số 979/QĐ-TTg ngày 22/8/2023 về trách nhiệm của địa phương liên quan đến đầu tư phát triển cảng cạn.
 7.6. Về hàng không: Dự thảo báo cáo Thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Lâm Đồng chưa nêu diện tích đất của Cảng hàng không Liên Khương giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hiện nay, Quy hoạch Cảng hàng không Liên Khương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 610/QĐ-BGTVT ngày 17/05/2024 đã xác định nhu cầu sử dụng đất cho thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Cảng hàng không Liên Khương khoảng 340,84 ha, trong đó: (i) diện tích đất do hàng không dân dụng quản lý: 176,21 ha; (ii) diện tích đất dùng chung do dân dụng quản lý:153,90 ha và (iii) diện tích đất quân sự quản lý: 10,73 ha. Đề nghị cơ quan chủ trì nghiên cứu, cập nhật.
	


7.2. Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025 diện tích đất giao thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là 11.552 ha, trong đó diện tích tăng thêm so với hiện trạng năm 2020 là 1.865 ha. Tại Biểu 09/CT chỉ thể hiện nhưng công trình giao thông quy hoạch mới hoặc điều chỉnh mở rộng (thể hiện ở cột “tăng thêm” là 1.865 ha); trong đó, thể hiện đất ưu tiên cho xây dựng đường cao tốc là 399 ha, đất nâng cấp mở rộng các tuyến quốc lộ 173 ha, hệ thống bến bãi là 70 ha và diện tích còn lại phục vụ cho giao thông cấp tỉnh và cấp huyện (xã).
7.3. Tiếp thu ý kiến góp ý, Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất (2021 - 2025) tỉnh Lâm Đồng rà soát, cập nhật bổ sung diện tích và tiến độ đầu tư các dự án giao thông như ý kiến góp ý của Bộ Giao thông vận tải.















7.4. Tiếp thu ý kiến góp ý, Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất (2021 -2025) tỉnh Lâm Đồng tiếp tục rà soát, cập nhật bổ sung khi có kế hoạch đầu tư hệ thống đường sắc giai đoạn 2021 - 2025.

7.5  Tiếp thu ý kiến góp ý của Bộ Giao thông vận tải, qua rà soát thì hệ thống cảng cạn trên địa bàn huyện Đức Trọng sẽ được đầu tư giai đoạn 2026 - 2030. Do vậy, Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2026 - 2030 sẽ cập nhập hệ thống cảng cạn Đức Trọng vào chỉ tiêu sử dụng đất. 









7.6. Tiếp thu ý kiến góp ý, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Sở TN&MT, đơn vị tư vấn phối hợp với các ngành bổ sung diện tích mở rộng cảng hàng không Liên Khương nếu có kế hoạch mở rộng trong giai đoạn 2021 - 2025.
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	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Công văn số 2410/BCHTTDL-KHTC ngày 10/6/2024 v/v góp ý đối với hồ sơ kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) của tỉnh Lâm Đồng
	8.1. Hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) của tỉnh Lâm Đồng gửi theo đường link đảm bảo đầy đủ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
8.2. Đề nghị bổ sung Quyết định số 377/QĐ-TTg ngày 04/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
8.3. Trong nội dung đánh giá hiện trạng phát triển về du lịch, đề nghị rà soát, cập nhật bổ sung các số liệu thống kê ngành du lịch đến hết năm 2023, số liệu thống kê di tích được xếp hạng trên địa bàn tỉnh, bổ sung nội dung đánh giá thực trạng hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, kết hợp với kết quả nghiên cứu xu hướng phát triển, tài nguyên tự nhiên, nhân văn có tiềm năng phát triển du lịch trong tương lai để đề xuất ranh giới, phạm vi, quy mô các vị trí ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ khai thác phát triển du lịch trong giai đoạn tới.
8.4. Đề nghị xem xét lại việc sử dụng khái niệm “Xây dựng Khu công viên TDTT cấp vùng tại Phường 5, TP Đà Lạt với quy mô 5 ha.” vì: Trong dự thảo Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt), định hướng phát triển mạng lưới cơ sở thể dục thể thao quốc gia đến năm 2030 tại vùng Tây Nguyên có Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Đà Lạt - Lâm Đồng quy mô 67,47 ha được đặt tại đường Đan Kia, phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
8.5. Về chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) tỉnh Lâm Đồng: Đề nghị rà soát đảm bảo thống nhất với chỉ tiêu đất quốc gia phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025 và Quyết định số 227/QĐ-TTg ngày 12/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022.
Về danh mục công trình dự án: Đề nghị rà soát bổ sung các công trình, dự án về di tích lịch sử văn hóa, đối chiếu thống nhất với phương án phát triển và các danh mục ưu tiên thực hiện đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1727/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030,  tầm  nhìn  đến  năm  2050, Quyết  định  số  377/QĐ-TTg  ngày 04/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
	  Tiếp thu ý kiến góp ý, bổ sung Quyết định số 377/QĐ-TTg ngày 04/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
 Tiếp thu ý kiến góp ý, Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất (2021 - 2025) tỉnh Lâm Đồng rà soát, bổ sung các số liệu hiện trạng phát triển du lịch tỉnh Lâm Đồng năm 2023; đánh giá bổ sung thực trạng hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, kết hợp với kết quả nghiên cứu xu hướng phát triển, tài nguyên tự nhiên, nhân văn có tiềm năng phát triển du lịch trong thời gian tới, để đề xuất vị trí ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ khai thác phát triển du lịch trong giai đoạn tới.



8.4. Tiếp thu ý kiến góp ý, Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất (2021 - 2025) tỉnh Lâm Đồng đã rà soát, bổ sung chỉnh sửa cho phù hợp Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.


8.5 Tiếp thu ý kiến góp ý, Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất (2021-2025) tỉnh Lâm Đồng đã rà soát, bổ sung đảm bảo sự phù hợp với chỉ tiêu cấp quốc gia phân bổ tại các Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022, Quyết định số 227/QĐ-TTg ngày 12/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục rà soát và bổ sung các danh mục công trình ưu tiên đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1727/QĐ-TTg ngày 29/12/2023.
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	Bộ Công Thương
Công văn số 4030/BCT-KHTC ngày 12/6/2024 v/v góp ý đối với hồ sơ kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) của tỉnh Lâm Đồng
	9.1. Theo quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của quy hoạch ngành quốc gia do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành, địa phương trình cơ quan có thẩm quyền ban hành. Theo đó, đề nghị rà soát tích hợp kế hoạch sử dụng đất cho các quy hoạch ngành cấp quốc gia trên địa bàn vào kế hoạch sử dụng đất của tỉnh để có cơ sở triển khai thực hiện.
9.2. Các quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 lĩnh vực năng lượng và khoáng sản đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023; Quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia phê duyệt tại Quyết định số 983/QĐ-TTg ngày 26/7/2023; Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia phê duyệt tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngay 18/7/2023; Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng các loại khoáng sản Việt Nam phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023. Do đó, đề nghị rà soát để bố trí quỹ đất phù hợp cho các dự án trên địa bàn tỉnh thuộc các quy hoạch nêu trên và đưa vào kế hoạch sử dụng đất 5 năm của tỉnh để đảm bảo việc triển khai thực hiện đồng bộ.
9.3. Theo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước của tỉnh, nhiều chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có tỷ lệ thực hiện đạt thấp. Vì vậy, đề nghị nghiên cứu phân kỳ thực hiện Kế hoạch sử dụng đất kỳ này hợp lý để đảm bảo tính khả thi (do năm 2024 là năm gần cuối kỳ Kế hoạch).
9.4. Đối với đất năng lượng, đề nghị rà soát đảm bảo việc thống kê, kiểm kê, phân bố chỉ tiêu sử dụng đất đầy đủ cho các công trình năng lượng gồm nhà máy điện và các công trình phụ trợ của nhà máy điện; hệ thống truyền tải điện và phân phối, đường dây và trạm biến áp phù hợp với quy hoạch điện VIII và phương án cấp điện trong quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

9.5. Đối đất cụm công nghiệp: Đề nghị rà soát, cập nhập số liệu hiện trạng sử dụng đất năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2025 phù hợp với Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1727/QĐ-TTg ngày 29/12/2023. Rà soát diện tích các cụm công nghiệp và loại bỏ cụm công nghiệp Đạ RSal ra khỏi kế hoạch xây dựng cụm công nghiệp đến năm 2025 để phù hợp với phương án phát triển CNN trên địa bàn tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
9.6. Đối với đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản, đề nghị rà soát đảm bảo tính thống nhất, tránh chồng lấn trong vấn đề sử dụng đất. Trong quá trình xem xét, triển khai thủ tục đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn, trường hợp phát hiện có khoáng sản, đơn vị triển khai cần báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động khoáng sản xem xét, quyết định trước khi Dự án được phê duyệt hoặc cấp phép đầu tư theo quy định tại Điều 65, Luật Khoáng sản. Việc xem xét, triển khai các dự án tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia cần tuân thủ theo quy định tại Nghị đinh số 51/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.
	9.1 & 9.2 Hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất (2021 - 2025) tỉnh Lâm Đồng đã rà soát, tích hợp, bố trí quỹ đất phù hợp cho các dự án trong các quy hoạch ngành cấp quốc gia có liên quan trên địa bàn vào Phương án kế hoạch để có cơ sở triển khai thực hiện.






9.3. Tiếp thu ý kiến góp ý, Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất 2021 - 2025 tỉnh Lâm Đồng đã rà soát, cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất trong kỳ kế hoạch nhằm đảm bảo tính khả thi khi triển khai thực hiện.
9.4. Kế hoạch sử dụng đất 2021 - 2025 tỉnh Lâm Đồng đã rà soát, bố trí quỹ đất các công trình năng lượng có sử dụng đất trong kỳ kế hoạch, đảm bảo phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, Quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia, Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia, Quy hoạch tỉnh, tránh ảnh hưởng tới việc thực hiện, triển khai các quy hoạch. Danh mục các công trình năng lượng có nhu cầu sử dụng đất trong kỳ kế hoạch được trình bày tại Mục I/4.3 và Mục II/1.5.6 Biểu 09/CT của phần phụ biểu.
9.5. Kế hoạch sử dụng đất 2021 - 2025 đã rà soát, điều chỉnh diện tích các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh và đưa cụm công nghiệp Đa Sal thực hiện sau năm 2025, đảm bảo phù hợp với phương án phát triển CNN trên địa bàn tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 trong Quy hoạch tỉnh. Danh mục các cụm công nghiệp được trình bày cụ thể tại Biểu 09/CT.

9.6. Tiếp thu ý kiến góp ý, Hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất 2021 - 2025 tỉnh Lâm Đồng đã rà soát, đảm bảo tính thống nhất, tránh chồng lấn trong vấn đề sử dụng đất đối với đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản.
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	Bộ Quốc phòng
Công văn số 5455/TC-QH ngày 07/6/2024 v/v góp ý đối với hồ sơ kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) của tỉnh Lâm Đồng
	10.1. Hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) tỉnh Lâm Đồng được lập trên cơ sở Quyết định số 1727/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và tuân thủ theo quy trình quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nội dung của Kế hoạch sử dụng đất đã kế thừa Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020; phù hợp với Quy hoạch và Kế hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh; phương án huy động nguồn lực và các giải pháp tổ chức thực hiện Kế hoạch bảo đảm tính khả thi; hệ thống bản đồ, phụ lục đảm bảo đúng quy định. Hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) tỉnh Lâm Đồng bảo đảm đủ điều kiện trình Hội đồng xem xét, thẩm định.
10.2. Về hoàn thiện Hồ sơ và triển khai thực hiện Kế hoạch khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo cơ quan chức năng thuộc quyền phối hợp chặt chẽ với Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng thực hiện tốt nhiệm vụ kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố, tăng cường thế trận khu vực phòng thủ; công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng; quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở cập nhật, liên thẩm chặt chẽ với Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 47/QĐ-TTg ngày 09/5/2024 và Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 20/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch hệ thống các công trình quốc phòng, khu quân sự, kho đạn dược, công nghiệp quốc phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 2256/QĐ-BQP ngày 30/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt Bản đồ xác định các khu quân sự và địa hình ưu tiên cho nhiệm vụ quốc phòng để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng.
	10.1. Bộ Quốc phòng đã thống nhất Hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) tỉnh Lâm Đồng bảo đảm đủ điều kiện trình Hội đồng xem xét, thẩm định.









10.2. UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp thu ý kiến góp ý, sẽ triển khai thực hiện sau khi Hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất 2021 - 2025 tỉnh Lâm Đồng được phê duyệt.


	11
	Bộ Xây dựng
Công văn số 3590/BXD-QHKT ngày 19/6/2024 v/v góp ý đối với hồ sơ kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) của tỉnh Lâm Đồng
	11.1. Hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất (2021 - 2025) của tỉnh Lâm Đồng đề xuất đất đô thị là 97.933ha phù hợp với chỉ tiêu quốc gia phân bổ cho tỉnh Lâm Đồng tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021  - 2025. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo cơ quan liên quan rà soát đảm bảo Kế hoạch sử dụng đất phù hợp với Quyết định số 227/QĐ-TTg ngày 12/3/2024 điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022.
11.2. Bổ sung thuyết minh làm rõ cơ sở, căn cứ đề xuất chỉ tiêu đất các loại đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng; đất ở tại đô thị; khu dân cư nông thôn (giai đoạn 2021 - 2025) với chỉ tiêu được xác định cho cả thời kỳ 2021 - 2030 so với Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1727/QĐ-TTg ngày 29/12/2023.

	11.1. Tiếp thu ý kiến, hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất (2021 - 2025) tỉnh Lâm Đồng đã rà soát, bổ sung và điều chỉnh các chỉ tiêu sử dụng đất đảm bảo phù hợp với Quyết định số 227/QĐ-TTg ngày 12/3/2024 điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022.
 


11.2. Trên cơ sở rà soát phương án quy hoạch hệ thống đô thị, phương án tổ chức lãnh thổ khu vực nông thôn cũng như các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh, phương án kế hoạch sử dụng đất 2021 - 2025 tỉnh Lâm Đồng đã tính toán, cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất nhằm đảm bảo sự phù hợp với các quy hoạch.

	12
	Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường
Công văn số 727/BXD-QHKT ngày 20/6/2024 v/v góp ý đối với hồ sơ kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) của tỉnh Lâm Đồng.
	12.1. Các chỉ tiêu sử dụng đất được phân bổ về diện tích trong dự thảo kế hoạch sử dụng đất của tỉnh cần được rà soát bảo đảm theo quy định của Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về chỉ tiêu được phân bổ, chỉ tiêu được xác định và chỉ tiêu được xác định bổ sung. Theo đó, rà soát làm rõ thêm đối với các chỉ tiêu sử dụng các loại đất tại mục 2.8 về đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh với chỉ tiêu phân bổ tại Phụ lục 44 Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, có căn cứ của việc xây dựng chỉ tiêu. 
12.2. Đề nghị rà soát tổng thể bảo đảm các số liệu về chỉ tiêu sử dụng đất, cơ cấu các loại đất, chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất, khu vực, vị trí, danh mục các dự án ưu tiên… trong dự thảo kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh bảo đảm phù hợp với quy hoạch tỉnh Lâm Đồng và các quy hoạch ngành khác có liên quan. 
12.3. Báo cáo thuyết minh tổng hợp cần phân tích, đánh giá chi tiết hơn đối với những chỉ tiêu trong kỳ kế hoạch sử dụng đất 2016 - 2020 đạt kết quả thấp hoặc có sự chênh lệch cao so với kế hoạch kỳ trước như: đất khu công nghiệp 41,89% (thấp hơn 360 ha so với kế hoạch); đất cụm công nghiệp 46,99% (thấp hơn 160 ha so với kế hoạch); đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 49,43% (thấp hơn 733 ha so với kế hoạch); đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản 37,73% (thấp hơn 1.603 ha so với kế hoạch); xây dựng cơ sở văn hóa 24,54% (thấp hơn 306 ha so với kế hoạch); đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 41,52% (thấp hơn 554 ha so với kế hoạch); đất có di tích lịch sử - văn hóa 15,20% (thấp hơn 526 ha so với kế hoạch); đất bãi thải, xử lý chất thải 22,50% (thấp hơn 318 ha so với kế hoạch); đất danh lam thắng cảnh 10,58% (thấp hơn 690 ha so với kế hoạch) … Theo đó, cần làm rõ nguyên nhân của việc kết quả thực hiện thấp, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước theo chỉ tiêu phân bổ cấp quốc gia, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước và việc khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng đất. Qua đó, làm cơ sở để xác định nhu cầu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) cho phù hợp, sát với thực tế đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả và có tính khả thi cao. 
12.4. Vụ Pháp chế cơ bản thống nhất với các giải pháp đưa ra tại dự thảo Báo cáo thuyết minh tổng hợp. Tuy nhiên, đề nghị nghiên cứu đưa ra các giải pháp cụ thể, hiệu quả, khả thi phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội - tài nguyên và môi trường, đặc thù của tỉnh để phát huy lợi thế của tỉnh, nhất là các giải pháp tương ứng để giải quyết các tồn tại, hạn chế trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch của kỳ trước, giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện đối với các chỉ tiêu đạt kết quả thấp của kỳ trước, giải pháp giám sát thực hiện và các giải pháp đồng bộ khác có liên quan để kết quả thực hiện bám sát với các chỉ tiêu đặt ra trong Kế hoạch. 
12.5. Đề nghị rà soát các dự án đã thực hiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các năm 2021, 2022, 2023 để đảm bảo phù hợp với việc phân bổ các loại đất trong từng năm kế hoạch. 
	12.1&12.2. Hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất (2021 - 2025) tỉnh Lâm Đồng đã rà soát tổng thể, bảo đảm các số liệu về chỉ tiêu sử dụng đất, cơ cấu các loại đất, chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất, khu vực, vị trí, danh mục các dự án ưu tiên… bảo đảm phù hợp với quy hoạch tỉnh Lâm Đồng và các quy hoạch ngành khác có liên quan.






12.3. Kế hoạch sử dụng đất 2021 - 2025 tỉnh Lâm Đồng đã có phân tích, đánh giá cụ thể về nguyên nhân kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước. Tuy nhiên, qua ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp thu và tiếp tục rà soát, bổ sung đánh giá cụ thể hơn về kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất (đặc biệt đối với các chỉ tiêu đạt kết quả thấp dưới 50% so với kế hoạch được duyệt); bổ sung nội dung đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đối với các chỉ tiêu thuộc nhóm đất phát triển hạ tầng, những tồn tại, hạn chế đối với việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất (2016-2020) tại Mục II, Phần II của Báo cáo thuyết minh tổng hợp.






12.4. Tiếp thu ý kiến góp ý, Kế hoạch sử dụng đất (2021-2025) tỉnh Lâm Đồng rà soát, bổ sung các giải pháp để giải quyết các tồn tại, hạn chế trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch của kỳ trước, giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện đối với các chỉ tiêu đạt kết quả thấp của kỳ trước, giải pháp tăng cường công tác tổ chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đất đai.


12.5 Báo cáo kế hoạch sử dụng đất (2021-2025) đã cập nhật kết quả việc chuyển mục đích sử dụng đất, kết quả thực hiện KHSDĐ hàng năm các năm 2021, 2022, 2023, đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống biểu với số liệu tại các quyết định phê duyệt KHSD đất hàng năm cấp huyện và kết quả thống kê đất đai năm 2021, năm 2022, năm 2023 của tỉnh Lâm Đồng. Nội dung này được trình bày tại các Biểu 04/CT, Biểu 06CT, Biểu 8/CT.





